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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Kỹ thuật môi trường (Environmental engineering)
Mã số học phần:7050516
Số tín chỉ học phần:2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần:
Lý thuyết: 30 tiết ; Bài tập: 0 tiết ; Thực hành: 0 tiết; 
Thực tập:    0 tiết ;Đồ án: 0 tiết    ; Tự học:60 tiết;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1.Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
	1
	TS. Phạm Thị Làn
	
	0505-09

	2
	TS. Lê Thị Thu Hà
	
	0505-05

	3
	ThS. Cao Xuân Cường
	
	0505-30


2.2. Bộ môn:Trắc địa mỏ
2.3. Khoa:Trắc địa-bản đồ và quản lý đất đai
3. Điều kiện học học phần:Không.
3.1.Điều kiện tiên quyết: Không.
3.2. Môn học học trước:  Không.
4. Mục tiêu của học phần
Giúp sinh viên các ngành thuộc nhóm khoa học trái đất nắm được những nguyên nhân cơ bản của sự ô nhiễm, suy thoái tài nguyên môi trường; nắm được kỹ thuật địa tin học và ứng dụng các phương pháp địa tin học trong quản lý đất đai và môi trường. Sinh viên vận dụng được kiến thức về cơ sở viễn thám, GIS, GNSS ứng dụng trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường.
4.1. Kiến thức 
Nắm vững các kiến thức lý thuyết cơ sở:
4.1.1.Môi trường và phát triển
4.1.2.Tổng quan về công nghệ địa tin học
4.1.3.Địa tin học trong quản lý đất đai
4.1.4.Địa tin học trong nghiên cứu tài nguyên môi trường
4.1.5.Địa tin học trong nghiên cứu tai biến thiên nhiên
4.1.6.Địa tin học trong nghiên cứu biến động môi trường do hoạt động khai thác mỏ
4.1.7.Phương pháp bản đồ nghiên cứu tài nguyên môi trường
4.2. Kỹ năng
4.2.1.Kỹ năng cứng: 
- Sinh viên nắm được kiến thức tổng quan về cơ sở môi trường nói chung (thành phần, vai trò và chức năng)
- Hiểu được mối quan hệ giữa môi trường với phát triển, với dân số và mối quan hệ giữa dân số và phát triển
- Phân tích được vai trò, chức năng, nguyên nhân và hậu quả gây ô nhiễm các thành phần môi trường (đất, nước, rừng, không khí).
- Nắm được tổng quan về địa tin học (viễn thám, UAV, GIS và GNSS).
- Vận dụng được phương pháp địa tin học trong nghiên cứu các thành phần môi trường, nghiên cứu các hiện tượng thiên tai.
4.2.2.Kỹ năng mềm
Môn học trang bị cho sinh viên một số kỹ năng mềm sau:
- Kỹ năng tìm được các tài liệu liên quan đến nội dung môn học trên mạng Internet và thư viện.
- Kỹ năng đọc, phân tích và tổng hợp tài liệu: sinh viên cần đọc nhiều tài liệu để viết các chủ đề môn học và chuẩn bị cho các tiết học thảo luận.
- Kỹ năng thuyết trình: môn học có nhiều tiết thảo luận, ở đó sinh viên được chủ động thuyết trình những chủ đề của môn học.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Giới thiệu các khái niệm về môi trường, tài nguyên và phát triển. Giới thiệu tổng quan về các thành phần môi trường như đất, nước, không khí, và rừng. Phương pháp địa tin học bao gồm phương pháp viễn thám; phương pháp giám sát sử dụng máy bay không người lái UAV,phương pháp GIS, phương pháp GNSS.Phân tích những ứng dụng của địa tin học trong quan trắc, phân tích, và quản lý các thành phần môi trường như đất, nước, thực vật, không khí và các hiện tượng tai biến môi trường.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Môi trường và phát triển
	2
	

	1.1
	Tổng quan về hiện trạng môi trường trên thế giới và ở Việt Nam
	1
	4.1.1

	1.2
	Quan hệ giữa phát triển và môi trường
	
	

	1.3
	Các nguyên tắc phát triển bền vững Nghị định 21 của Việt Nam
	1
	

	1.4
	Các thành phần tài nguyên và môi trường
	
	

	Chương 2
	Tổng quan về công nghệ địa tin học
	4
	

	2.1
	Khái niệm về địa tin học
	1
	4.1.2

	2.2
	Ý nghĩa của dữ liệu địa không gian (Geospatial data) trong nghiên cứu môi trường
	1
	

	2.3
	Tổng quan các công nghệ địa tin học ứng dụng trong nghiên cứu môi trường
	1
	

	2.4
	Khả năng và kinh nghiệm ứng dụng địa tin học quản lý đất đai và nghiên cứu tai biến môi trường
	1
	

	Chương 3
	Địa tin học trong quản lý đất đai
	4
	

	3.1
	Những vấn đề chung về công tác quản lý đất đai
	1
	4.1.3

	3.2
	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
	1
	

	3.3
	Ứng dụng tư liệu viễn thám và GIS trong xây dựng bản đồ sử dụng đất.
	1
	

	3.4
	Mô hình hóa GIS trong dự báo sử dụng đất
	1
	

	Chương 4
	Ứng dụng địa tin học trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường
	7
	

	4.1
	Các vấn đề ô nhiễm và suy thoái tài nguyên môi trường
	1
	4.1.4


	4.2
	Tích hợp viễn thám và GIS nghiên cứu và quản lý tài nguyên nước
	1
	

	4.3
	Tích hợp viễn thám và GIS nghiên cứu suy thoái tài nguyên đất
	1
	

	4.4
	Ứng dụng trị đo GNSS xác định TEC trong tầng khí quyển
	1
	

	4.5
	Công nghệ viễn thám trong  nghiên cứu sự thay đổi nhiệt độ bề mặt
	1
	

	4.6
	Công nghệ GIS đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC).
	1
	

	4.7
	Tích hợp tư liệu viễn thám và GIS đánh giá tác động môi trường xuyên biên
	1
	

	Chương 5
	Ứng dụng địa tin học nghiên cứu tai biến thiên nhiên
	5
	

	5.1
	Các vấn đề tai biến thiên nhiên
	1
	



4.1.5

	5.2
	Ứng dụng công nghệ máy bay không người lái (UAV) nghiên cứu trượt lở
	1
	

	5.3
	Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu trượt lở
	
	

	5.4
	Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu hạn hán 
	1
	

	5.5
	Tích hợp tư liệu viễn thám và GIS nghiên cứu lũ lụt
	
	

	5.6
	Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu cháy rừng
	1
	

	5.7
	Đo cao vệ tinh xác định hiện trạng nước biển dâng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
	
	

	5.8
	Quan trắc GNSS xác định sự chuyển dịch vỏ Trái đất
	1
	

	Chương 6

	Ứng dụng địa tin học nghiên cứu biến động môi trường mỏ do quá trình khai thác khoáng sản
	5
	

	6.1
	Tổng quan về công tác khai thác mỏ và ảnh hưởng của khai thác mỏ đối với môi trường
	1
	4.1.6

	6.2
	Ứng dụng GPS trong nghiên cứu chuyển dịch bề mặt mỏ
	1
	

	6.3
	Ứng dụng công nghệ máy bay không người lái (UAV) nghiên cứu môi trường mỏ
	
	

	6.4
	Ứng dụng tư liệu tư liệu viễn thám và GIS trong nghiên cứu các yếu tố môi trường mỏ
	1
	

	6.5
	Ứng dụng công nghệ Lidar và Insar nghiên cứu dịch chuyển và biến dạng bề mặt do ảnh hưởng của khai thác mỏ
	1
	

	6.6
	Xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường mỏ
	1
	

	Chương 7
	Phương pháp bản đồ nghiên cứu tài nguyên môi trường
	3
	

	7.1
	Vai trò của bản đồ trong nghiên cứu, quản lý và quy hoạch tài nguyên và môi trường
	1
	4.1.7

	7.2
	Phân loại bản đồ chuyên đề môi trường
	1
	

	7.3
	Các phương pháp thành lập bản đồ môi trường
	1
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thảo luận.  
- Giảng dạy thực hành trên phần mềm.
- Giảng dạy bằng bài giảng điện tử và thảo luận vấn đề. 
- Phương pháp giảng dạy tích cực: 
+ Dạy học dựa trên các vấn đề, chủ đề. 
+ Dạy học theo nhóm.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết:24/30
	10%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết (30 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
		[1]. Hoàng Kim Cơ (ch.b), Trần Hữu Uyển; 2001. Kỹ thuật môi trường, NXB Khoa học và kỹ thuật.


[2]. Đánh giá tác động môi trường, Cù Huy Đấu, NXB Xây dựng 2010
[3].Trắc địa ảnh,Phần: Đoán đọc điều vẽ ảnh, Phạm Vọng Thành, NXB Giao thông vận tải, 2000 
[4]. Cơ hệ thống thông tin địa lý GIS, Nguyễn Thế Thận, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 1999


11. Hướng dẫn tự học của học phần



Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1. Môi trường và phát triển
1.1. Tổng quan về hiện trạng môi trường trên thế giới và ở Việt Nam
1.2. Quan hệ giữa phát triển và môi trường
1.3. Các nguyên tắc phát triển bền vững-Nghị định 21 của Việt Nam
1.4. Các thành phần tài nguyên và môi trường
1.5. Khả năng và kinh nghiệm ứng dụng địa tin học nghiên cứu môi trường
	6

	0
	0

	Tài liệu [1]: Nội dung Chương 1.




	2
	Chương 2. Tổng quan về công nghệ địa tin học 
2.1.   Khái niệm về địa tin học
2.2. Ý nghĩa của dữ liệu địa không gian (Geospatial data) trong nghiên cứu môi trường
2.3. Tổng quan các công nghệ địa tin học tiên tiến ứng dụng trong nghiên cứu môi trường
	6
	
	
	Tài liệu [1]: Nội dung Chương 2.
Tham khảo [2]
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tập giáo viên giao và viết báo cáo nhóm.

	3
	Chương 3. Địa tin học trong quản lý đất đai.
3.1. Những vấn đề chung về công tác quản lý đất đai
3.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
3.3. Ứng dụng tư liệu viễn thám và GIS trong xây dựng bản đồ sử dụng đất.
3.4. Mô hình hóa GIS trong dự báo sử dụng đất
	8
	
	
	Tài liệu [1]: Nội dung Chương 3.
Tham khảo [3] : 
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tập giáo viên giao và viết báo cáo nhóm.

	4
	Chương 4. Ứng dụng địa tin học trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường
4.1. Các vấn đề ô nhiễm và suy thoái tài nguyên môi trường
4.2. Ứng dụng viễn thám trong nghiên cứu lớp phủ thực vật
4.3. Ứng dụng GIS nghiên cứu và quản lý tài nguyên nước
4.4. Tích hợp viễn thám và GIS nghiên cứu suy thoái tài nguyên đất
4.5.Ứng dụng công nghệ máy bay không người lái (UAV) nghiên cứu trượt lở
4.6. Ứng dụng trị đo GNSS xác định TEC trong tầng khí quyển
4.7. Công nghệ viễn thám trong  nghiên cứu sự thay đổi nhiệt độ bề mặt
4.8. Công nghệ GIS đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC).
	14
	
	
	Tài liệu [1]: Nội dung Chương 4.
Tham khảo [4] 
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tập giáo viên giao và viết báo cáo nhóm.


	5
	Chương 5. Ứng dụng địa tin học nghiên cứu tai biến thiên nhiên
5.1. Các vấn đề tai biến thiên nhiên
5.2. Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu trượt lở
5.3. Tích hợp tư liệu viễn thám và GIS nghiên cứu lũ lụt
5.4. Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu hạn hán
5.5. Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu cháy rừng
5.6.Đo cao vệ tinh xác định hiện trạng nước biển dâng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
5.7.Quan trắc GNSS xác định sự chuyển dịch vỏ Trái đất
	10
	
	
	Tài liệu [1]: Nội dung Chương 5.
[bookmark: _GoBack]Tham khảo [3][5]
· Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tập giáo viên giao và viết báo cáo nhóm.


	6
	Chương 6. Địa tin học nghiên cứu biến động môi trường mỏ do khai thác khoáng sản.
6.1. Tổng quan về công tác khai thác mỏ và ảnh hưởng của khai thác mỏ đối với môi trường
6.2. Ứng dụng công nghệ máy bay không người lái (UAV) nghiên cứu môi trường mỏ
6.3. Ứng dụng GPS trong nghiên cứu chuyển dịch bề mặt mỏ
6.4. Ứng dụng tư liệu tư liệu viễn thám và GIS trong nghiên cứu các yếu tố môi trường mỏ
6.5. Ứng dụng tư liệu Lidar và Insar nghiên cứu dịch chuyển và biến dạng địa cơ do ảnh hưởng của khai thác mỏ
6.6. Xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường mỏ     

	10
	
	
	Tài liệu [1]: Nội dung Chương 6.
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tập giáo viên giao và viết báo cáo nhóm.


	7
	Chương 7. Phương pháp bản đồ nghiên cứu tài nguyên và môi trường.
7.1.Vai trò của bản đồ trong nghiên cứu, quản lý và quy hoạch tài nguyên và môi trường
7.2.Phân loại bản đồ chuyên đề môi trường
7.3.Các phương pháp thành lập bản đồ môi trường
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	Tài liệu [1]: Nội dung Chương 7.
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tập giáo viên giao và viết báo cáo nhóm.
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